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5. Bản mô tả CTĐT ngành Điều dƣỡng 

Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ nhân 

dân, có kiến thức và kỹ năng thực hành nghề nghiệp theo pháp luật, theo tiêu chuẩn 

năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có sức khoẻ, có khả năng làm việc độc 

lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Chuẩn đầu ra  

Chuẩn đầu ra 1: Tuân thủ chính sách pháp luật và có trách nhiệm với xã hội 

Chuẩn đầu ra 2: Ứng dụng ít nhất một ngoại ngữ và công nghệ thông tin trong giao 

tiếp, thu thập thông tin và thực hành nghề nghiệp. 

Chuẩn đầu ra 3: Có sức khỏe và phát triển được năng lực tự học, tự nghiên cứu, các 

kỹ năng mềm để thực hiện và phát triển nghề nghiệp. 

Chuẩn đầu ra 4: Thực hiện thành thạo các kỹ năng điều dưỡng để nhận định nhu 

cầu của đối tượng chăm sóc 

Chuẩn đầu ra 5: Lập kế hoạch và thực hiện chăm sóc hiệu quả các bệnh thường gặp. 

Chuẩn đầu ra 6: Phát hiện sớm và phối hợp thực hiện sơ cứu, cấp cứu hiệu quả các 

tình huống cấp cứu. 

Chuẩn đầu ra 7: Tham gia công tác quản lý hành chính, trang thiết bị y tế, kiểm soát 

nhiễm khuẩn. 

Chuẩn đầu ra 8: Thực hiện công tác giáo dục, quản lý và chăm sóc sức khỏe cá nhân, 

gia đình và cộng đồng. 

Chuẩn đầu ra 9: Phân tích được cơ cấu tổ chức và các nguyên 

CẤU TRÚC CHƢƠNG TRÌNH 

Stt Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc 
Tổng 

số TC 

Phân bố 

TC 

LT TH 

1. Kiến thức giáo dục đại cƣơng 42 35 7 

1 

Những nguyên lý cơ 

bản của Chủ Nghĩa 

Mác Lênin I 

Kiến thức về chủ nghĩa duy 

vật biện chứng, phép biện 

chứng duy vật, chủ nghĩa 

duy vật lịch sử 

2 2 0 

2 

Những nguyên lý cơ 

bản của Chủ Nghĩa 

Mác Lênin II 

Kiến thức về học thuyết giá 

trị, học thuyết giá trị thặng 

dư, học thuyết về chủ nghĩa 

tư bản độc quyền và chủ 

nghĩa tư bản độc quyền nhà 

3 3 0 
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Stt Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc 
Tổng 

số TC 

Phân bố 

TC 

LT TH 

nước, sứ mệnh lịch sử của 

giai cấp công nhân và cách 

mạng xã hội chủ nghĩa, chủ 

nghĩa xã hội hiện thực và 

triển vọng 

3 

Tư tưởng Hồ Chí Minh Kiến thức về cơ sở, quá trình 

hình thành và phát triển tư 

tưởng Hồ Chí Minh; về vấn 

đề dân tộc, về chủ nghĩa xã 

hội, về Đảng Cộng sản Việt 

Nam, về đại đoàn kết dân 

tộc, về văn hóa và xây dựng 

con người mới 

2 2 0 

4 

Đường lối cách mạng của 

Đảng Cộng sản Việt Nam 

Kiến thức về sự ra đời của 

Đảng cộng sản Việt Nam, 

đường lối đấu tranh cách 

mạng, đường lối xây dựng 

kinh tế, văn hóa, xã hội, đối 

ngoại do Đảng đề ra 

3 3 0 

5 

Anh văn I Kiến thức cơ bản về ngữ 

pháp tiếng Anh ở trình độ 

Sơ trung (Pre-intermediate), 

các kỹ năng giao tiếp bằng 

tiếng Anh thông dụng 

2 2 0 

6 

Anh văn II Kiến thức cơ bản về ngữ 

pháp tiếng Anh ở trình độ 

Trung cấp (Intermediate), 

các kỹ năng giao tiếp, sử 

dụng tài liệu tiếng Anh 

thông dụng 

3 3 0 

7 

Anh văn chuyên ngành Kiến thức từ vựng tiếng Anh 

cần thiết về các hệ của cơ 

thể sống, cơ chế hoạt động 

3 3 0 
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Stt Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc 
Tổng 

số TC 

Phân bố 

TC 

LT TH 

cơ bản của hệ và các bệnh 

thông thường, kỹ năng sử 

dụng tài liệu, giao tiếp bằng 

chuyên ngành bằng tiếng 

Anh 

8 

Tin học đại cương Kiến thức cơ bản về công 

nghệ thông tin và máy tính, 

sử dụng phần mềm tin học 

văn phòng 

2 1 1 

9 

Giáo dục thể chất
 

Kỹ thuật cơ bản, luật thi đấu 

và phương pháp trọng tài 

của các môn bóng chuyền, 

bóng đá, cầu lông, phòng 

tránh và xử lý chấn thương. 

3 1 2 

10 

Giáo dục quốc phòng – 

an ninh I 

Kiến thức cơ bản về học 

thuyết Mác - Lê nin, tư 

tưởng Hồ Chí Minh về chiến 

tranh, quân đội và bảo vệ tổ 

quốc, các quan điểm của 

Đảng về chiến tranh nhân 

dân, xây dựng lực lượng vũ 

trang, nền quốc phòng toàn 

dân, an ninh nhân dân 

3 3 0 

11 

Giáo dục quốc phòng – 

an ninh II 

Kiến thức về phòng chống 

chiến lược "diễn biến hòa 

bình", bạo loạn lật đổ của 

các thế lực thù địch đối với 

cách mạng Việt Nam, chiến 

tranh công nghệ cao 

2 2 0 

12 

Giáo dục quốc phòng – 

an ninh III   

Kiến thức cơ bản về bản đồ, 

địa hình quân sự; tính năng, 

tác dụng, cấu tạo, sử dụng, 

bảo quản các loại vũ khí bộ 

3 2 1 
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Stt Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc 
Tổng 

số TC 

Phân bố 

TC 

LT TH 

binh, xử trí vết thương chiến 

tranh. 

13 

Xác suất - Thống kê y 

học 

Kiến thức cơ bản làm nền 

tảng khi phân tích số liệu 

thống kê trong nghiên cứu 

khoa học sức khoẻ 

2 2 0 

14 

Hóa học 

Kiến thức cơ bản về: cấu tạo 

nguyên tử, tính chất các 

nguyên tố, cấu tạo phân tử, 

liên kết hóa học, các nguyên 

lý cơ bản trong hóa học 

2 1 

 

 

 

1 

15 

Sinh học và Di truyền 

Nguyên lý sinh học cơ bản 

và hiện đại, quy luật di 

truyền 

2 1 

1 

16 

Vật lý và Lý sinh 

Kiến thức cơ bản về vật lý 

ứng dụng, các hiện tượng 

vật lý cơ bản xảy ra trong cơ 

thể sống; nguyên lý của các 

ứng dụng kỹ thuật vật lý 

chính trong chuẩn đoán và 

điều trị 

2 1 

1 

17 

Phương pháp nghiên 

cứu khoa học sức khoẻ 

Kiến thức cơ bản để xây 

dựng đề cương, phân tích số 

liệu và viết báo cáo nghiên 

cứu khoa học sức khỏe 

1 1 0 

18 

Tâm lý y học - Đạo đức 

Y học 

Kiến thức và kỹ năng tâm lý 

học vào việc tiếp cận, quan 

sát, giao tiếp trong thực 

hành y tế với người bệnh và 

đồng nghiệp, trách nhiệm 

đạo đức trong y khoa 

2 2 0 

2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 98 50 48 

2.1. Kiến thức cơ sở ngành 31 19 12 
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Stt Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc 
Tổng 

số TC 

Phân bố 

TC 

LT TH 

19 Giải phẫu  

Kiến thức về hình thái, cấu 

tạo các hệ cơ quan của cơ 

thể người bình thường và 

mối liên hệ giữa các hệ cơ 

quan 

3 2 1 

20 Sinh lý 

Kiến thức cơ bản của cơ thể 

sống, cơ chế điều hoà hoạt 

động của cơ thể, trong mối 

liên hệ thống nhất giữa các 

cơ quan và giữa cơ thể với 

môi trường 

3 2 1 

21 

Hóa sinh 

Kiến thức cơ bản và có hệ 

thống các sinh chất chủ yếu 

và chuyển hóa sinh chất ở tế 

bào của cơ thể sống 

3 2 1 

22 

Vi sinh 

Kiến thức đặc điểm vi sinh 

học, mối quan hệ giữa vi 

sinh vật, môi trường và cơ 

thể 

2 1 1 

23 

Ký sinh trùng 

Kiến thức đặc điểm ký  sinh 

trùng, mối quan hệ giữa ký 

sinh trùng, môi trường và cơ 

thể 

2 1 1 

24 

Sinh lý bệnh - Miễn 

dịch 

Kiến thức cơ bản về những 

thay đổi chức năng của cơ 

thể, cơ quan, mô và tế bào 

trong tình trạng bệnh lý, và 

các hoạt động của hệ thống 

đáp ứng miễn dịch trong cơ 

thể 

3 2 1 

25 

Dược lý  

Các kiến thức về nhóm, chỉ 

định, chống chỉ định và tác 

dụng phụ của thuốc, để đảm 

3 2 1 
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Stt Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc 
Tổng 

số TC 

Phân bố 

TC 

LT TH 

bảo an toàn trong dung 

thuốc 

26 

Sức khoẻ - Nâng cao sức 

khoẻ và hành vi con 

người 

Kiến thức cơ bản về sức 

khỏe, phương pháp, nội 

dung, phương tiện, các kỹ 

năng thay đổi hành vi con 

người để nâng cao sức khỏe 

1 1 0 

27 Dinh dưỡng - Tiết chế 

Kiến thức về khoa học dinh 

dưỡng và khoa học thực 

phẩm để đảm bảo nhu cầu 

dinh dưỡng cho các đối 

tượng ở cộng đồng 

3 2 1 

28 Sức khoẻ môi trường 

Kiến thức về ảnh hưởng của 

yếu tố môi trường lên sức 

khoẻ và các tác động gây ô 

nhiễm môi trường 

2 1 1 

29 

Dịch tễ học 

Nguyên tắc và nội dung 

chính của dịch tễ học, các 

chỉ số sức khỏe cộng đồng 

và ứng dụng các nguyên tắc 

này trong chăm sóc sức khỏe 

2 1 1 

30 

Pháp luật - Tổ chức Y 

tế  

Kiến thức chung nhất về nhà 

nước và pháp luật; những 

quy định pháp luật liên quan 

đến lĩnh vực chăm sóc sức 

khỏe và hành nghề hộ sinh, 

hệ thống y tế Việt Nam 

2 1 1 

31 

Y học cổ truyền 

Kiến thức cơ bản về y học 

cổ truyền và vận dụng trong 

chăm sóc sức khỏe 

2 1 1 

2.2. Kiến thức chuyên ngành 59 29 30 

32 Kỹ năng giao tiếp trong 

thực hành nghề nghiệp 

Kiến thức về hình thức, kỹ 

năng giao tiếp giữa cán bộ y 
3 2 1 
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Stt Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc 
Tổng 

số TC 

Phân bố 

TC 

LT TH 

tế với đồng nghiệp, cộng 

đồng, đối tượng chăm sóc và 

thân nhân trong quá trình 

thực hiện công tác chuyên 

môn 

33 

Điều dưỡng cơ sở I 

Các vấn đề về nghề nghiệp 

của Điều dưỡng Hộ sinh, sự 

phát triển của ngành và nhu 

cầu cơ bản của con người 

4 2 2 

34 

Điều dưỡng cơ sở II 

Kỹ thuật Điều dưỡng, các kỹ 

thuật sơ cấp cứu ban đầu và 

kỹ năng thăm khám thể chất 

3 1 2 

35 

Thực tập lâm sàng 

Điều dưỡng cơ sở  

Kỹ năng nhận định, đánh giá 

người bệnh, chăm sóc cơ 

bản, kỹ thuật sơ cấp cứu ban 

đầu 

2 0 2 

36 

Kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong thực hành nghề 

nghiệp 

Kiến thức về an toàn của 

người bệnh trong môi 

trường bệnh viện; các nhiễm 

khuẩn mắc phải trong bệnh 

viện; các quy trình kiểm soát 

nhiễm khuẩn 

2 1 1 

37 

Giáo dục sức khỏe trong 

thực hành nghề nghiệp 

Phương pháp, nội dung, 

phương tiện, các kỹ năng 

giáo dục sức khoẻ, vai trò 

của người điều dưỡng trong 

việc nâng cao sức khoẻ và 

thể trạng của cá nhân, gia 

đình và cộng đồng 

2 1 1 

38 
Chăm sóc sức khoẻ  

người lớn có bệnh Nội 

khoa I, II, III 

Kiến thức cơ bản về chăm 

sóc sức khỏe cho người lớn 

mắc các bệnh nội khoa về 

tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, 

9 4 5 
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Stt Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc 
Tổng 

số TC 

Phân bố 

TC 

LT TH 

huyết học và tiết niệu 

39 

Chăm sóc sức khoẻ 

người lớn có bệnh Ngoại 

khoa I, II, III 

Kiến thức, kỹ năng chăm 

sóc người bệnh mắc những 

bệnh lý thường gặp về ngoại 

tổng quát, ngoại niệu và 

ngoại chấn thương 

9 4 5 

40 
Chăm sóc người bệnh 

cấp cứu và chăm sóc 

tích cực  

Cung cấp chăm sóc cơ bản 

cho người bệnh trong tình 

trạng cấp cứu, nguy kịch và 

chăm sóc đặc biệt 

2 1 1 

41 
Chăm sóc sức khỏe 

người bệnh truyền 

nhiễm 

Kiến thức và kỹ năng nhận 

định, lập và thực hiện chăm 

sóc người mắc bệnh truyền 

nhiễm thường gặp 

2 1 1 

42 Chăm sóc sức khoẻ 

người bệnh tâm thần 

Kiến thức cơ bản về sức 

khỏe tâm thần và 

chăm sóc sức khỏe tâm thần; 

các phương pháp trị liệu, 

chăm sóc người mắc các 

bệnh tâm thần và thực hành 

chăm sóc 

2 1 1 

43 

Chăm sóc sức khỏe trẻ 

em I, II 

Đánh giá và chăm sóc phù 

hợp sinh lý, tăng trưởng và 

phát triển ở trẻ em, nhận 

định về nhu cầu dinh dưỡng, 

nuôi dưỡng và sử dụng 

thuốc cho trẻ 

4 2 2 

44 

Chăm Sóc sức khỏe 

người cao tuổi 

Kiến thức, kỹ năng chăm 

sóc người cao tuổi và các 

bệnh lý thường gặp ở người 

cao tuổi 

1 1 0 

45 Chăm sóc sức khoẻ 

cộng đồng 

Kiến thức, kỹ năng sức khỏe 

cộng đồng, các phương pháp 
3 1 2 
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Stt Tên học phần Nội dung cần đạt đƣợc 
Tổng 

số TC 

Phân bố 

TC 

LT TH 

chăm sóc sức khỏe cộng 

đồng và vai trò, nhiệm vụ 

của người Hộ sinh trong 

chăm sóc sức khoẻ cộng 

đồng 

46 
Sức khỏe bà mẹ, gia 

đình và chăm sóc điều 

dưỡng I, II 

Kiến thức căn bản về sức 

khỏe người phụ nữ từ lúc 

chuẩn bị mang thai đến giai 

đoạn thai kỳ 

4 2 2 

47 CSSK cho người cần 

được phục hồi chức năng 
 2 1 1 

48 

Quản lý điều dưỡng 

Kiến thức, kỹ năng trong 

công tác quản lý Điều dưỡng 

– Hộ sinh tại bệnh viện 

2 1 1 

49 Kiến thức chuyên 

ngành tổng hợp 

Kiến thức tổng hợp về chăm 

sóc nội, ngoại, sản và nhi 

khoa 

3 3 0 

2.3. Kiến thức chuyên ngành tự chọn 8 2 6 

50 Định hướng cơ bản 

chuyên khoa chăm sóc 

bệnh Nội khoa 

Kiến thức và kỹ năng đánh 

giá, xử trí, chăm sóc những 

nặng, chuyên khoa nội khoa 

8 2 6 

51 
Định hướng cơ bản 

chuyên khoa chăm sóc 

bệnh Ngoại khoa 

Kiến thức và kỹ năng đánh 

giá, xử trí, chăm sóc những 

nặng, chuyên khoa ngọai 

khoa 

8 2 6 

 


